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	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tổ/nhóm
	                       Kết quả đánh giá

	
	
	
	
	HTXS
	HTTNV
	HTNV
	KHTNV

	1
	Lữ Thu Hiền
	Phó HT
	BGH
	
	    x
	
	

	2
	Phạm Tuyết Phượng
	Phó HT
	BGH
	
	    x
	
	

	3
	Lê Thị Thúy Hằng
	Kế toán
	Hành chính
	   
	    x
	
	

	4
	Nguyễn Thị Thắm A
	GV kiêm thủ quỹ
	Tổ dạy
	
	    x
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hà
	Y tế
	Hành chính
	
	    x
	
	

	6
	Nguyễn Thùy Trang
	Văn thư
	Hành chính
	
	    x
	
	

	7
	Lê Thị Thùy Trang
	Tổ trưởng khối lớn
	Lớp A1
	
	    x
	
	

	8
	Mại Thị Phương Diệp
	Giáo viên
	Lớp A1
	
	    x
	
	

	9
	Trần Thị Hiền
	Giáo viên
	Lớp A2
	
	    x
	
	

	10
	Trần Thị Hồng Hạnh
	Giáo viên
	Lớp A2
	
	    x
	
	

	11
	Phạm Thị Hà
	Giáo viên
	Lớp A3
	
	    x
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thắm B
	Giáo viên
	Lớp A3
	
	    x
	
	

	13
	Lê Thị Vỹ
	Giáo viên
	Lớp A4
	
	    x
	
	

	14
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	Giáo viên
	Lớp A4
	
	    x
	
	

	15
	Trần Thị Hà Giang
	Giáo viên
	Lớp B1
	x
	
	
	

	16
	Hoàng Diệu Hà
	Giáo viên
	Lớp B1
	
	    x
	
	

	17
	Mạch Thị Hà
	Tổ trưởng khối nhỡ
	Lớp B2
	
	    x
	
	

	18
	Nguyễn Thu Giang
	Giáo viên
	Lớp B2
	
	    x
	
	

	19
	Phạm Thị Anh
	Giáo viên
	Lớp B3
	
	    x
	
	

	20
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Giáo viên
	Lớp B3
	
	    x
	
	

	21
	Trần Thị Điệp
	Tổ trưởng khối bé
	Lớp C1
	
	    x
	
	

	22
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Giáo viên
	Lớp C1
	
	    x
	
	

	23
	Lương Thị Trang
	Cô nuôi kiêm giáo viên
	Lớp C2
	
	    x
	
	

	24
	Nguyễn Hoài Anh
	Giáo viên
	Lớp C2
	
	    x
	
	

	25
	Đào Thị Hằng
	Giáo viên
	Lớp C3
	
	    x
	
	

	26
	Lê Thu Hiền
	Giáo viên
	Lớp C3
	
	    x
	
	

	27
	Phạm Thị Thắm
	Giáo viên
	Lớp C4
	
	    x
	
	

	28
	Ngô Thị Phương Thảo
	Giáo viên 
	Lớp C4
	
	    x
	
	

	29
	Nguyễn Thị Quỳnh Ly
	Giáo viên 
	Lớp D1
	
	    x
	
	

	30
	Phạm Thị Phương
	Giáo viên
	Lớp D1
	
	    x
	
	

	31
	Lý Xư Xư
	Giáo viên
	Lớp D1
	
	    x
	
	

	32
	Đặng Thị Như Quỳnh
	Tổ trưởng khối nhà trẻ
	Lớp D2
	
	    x
	
	

	33
	Kiều Khánh Linh
	Giáo viên
	Lớp D2
	
	    x
	
	

	34
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	Lớp D2
	
	    x
	
	

	35
	Đào Thị Thìn
	Tổ trưởng 
	Tổ nuôi
	
	    x
	
	

	36
	Trần Thị Thu Trang
	Nhân viên
	Tổ nuôi
	
	    x
	
	

	37
	Nông Thị Ánh Tuyết
	Nhân viên
	Tổ nuôi
	
	    x
	
	

	38
	Nguyễn Thị Thu 
	Nhân viên
	Tổ nuôi
	
	    x
	
	

	39
	Hoàng Thị Minh Thu
	Nhân viên
	Nuôi dưỡng
	
	    x
	
	

	40
	Nguyễn Thị Hòa
	Nhân viên
	Nuôi dưỡng
	
	    x
	
	

	41
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Nhân viên
	Nuôi dưỡng
	
	    x
	
	

	42
	Lê Thị Thùy Dung
	[bookmark: _GoBack]Nhân viên
	Nuôi dưỡng
	           
	    x
	
	

	43
	Vũ Thị Tuyên
	Nhân viên
	Nuôi dưỡng
	
	    x
	
	

	44
	Lê Văn Chuyên
	Tổ trưởng
	Tổ bảo vệ
	
	    x
	
	

	45
	Trần Quốc Phương
	Nhân viên
	Bảo vệ
	
	    x
	
	

	46
	Bùi Đức Thịnh
	Nhân viên
	Bảo vệ
	
	    x
	
	

	
TỔNG HỢP: Tổng số CB,GV,NV được đánh giá:  46/46  ( Đạt:   100%)
                        TS CBGVNV không đánh giá : 0/46           ( Đạt:   0%)
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Đạt:
2,17%
	45/46
Đạt: 97.83%
	
	



